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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Lai Châu, ngày       tháng 10 năm 2022 

BÁO CÁO 

Tiến độ thực hiện công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật 

và kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật tháng 9 năm 2022 

 

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 2301/UBND-

TH ngày 04/7/2022 về việc rà soát, lập danh mục văn bản quy phạm pháp luật, 

Sở Tư pháp báo cáo kết quả công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật tháng 

9 năm 2022 như sau:  

I. VỀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN KẾT QUẢ RÀ SOÁT VĂN BẢN QUY 

PHẠM PHÁP LUẬT  

Trên cơ sở kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật quý III/2022 (theo 

Báo cáo số 1296/BC-STP ngày 06/10/2022 của Sở Tư pháp) cho thấy: có 68 

văn bản quy phạm pháp luật cần Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban 

hành để sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới (trong đó đề nghị 

sửa đổi, bổ sung là 10 văn bản; đề nghị thay thế 14 văn bản; bãi bỏ 03 văn bản và 

ban hành mới 41 văn bản).  

Tính đến thời điểm hiện tại, tiến độ thực hiện kết quả rà soát văn bản quy 

phạm pháp luật do HĐND và UBND tỉnh ban hành như sau: Trong tổng số 68 

văn bản quy phạm pháp luật cần HĐND và UBND tỉnh ban hành để sửa đổi, bổ 

sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới nêu trên, có 02 văn bản đã được cơ 

quan có thẩm quyền ban hành và 66 văn bản chưa được ban hành (trong đó: 15 

văn bản đã thực hiện quy trình xây dựng văn bản QPPL và trình cấp có thẩm 

quyền; 17 văn bản đang thực hiện quy trình xây dựng văn bản QPPL; 34 văn 

bản chưa thực hiện quy trình xây dựng văn bản QPPL). Cụ thể như sau: 

1. Số văn bản đã ban hành (02 văn bản) 

(1). Quyết định quy định về quản lý nước thải trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 

(2). Quyết định quy định về quản lý chất thải rắn y tế trên địa bàn tỉnh Lai 

Châu. 

2. Số văn bản đã thực hiện quy trình xây dựng văn bản QPPL và đã trình 

cấp có thẩm quyền (15 văn bản) 

(1). Nghị quyết quy định nội dung, mức hỗ trợ phát triển sản xuất trong 

lĩnh vực nông nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền 

vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Lai Châu; 
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(2). Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 72/2013/NQ-HĐND ngày 12/7/2013 

Quy định mức chi thực hiện xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các 

kỳ thi phổ thông, thi học sinh giỏi tại tỉnh;  

(3). Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 42/2016/NQ-HĐND ngày 28/7/2016 

Thông qua chương trình phát triển nhà ở tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2020, 

định hướng đến năm 2030; 

(4). Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 16/2020/QĐ-UBND ngày 

04/5/2020 của UBND tỉnh quy định về trình tự thực hiện thu hồi đất, bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu; 

(5). Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND ngày 

5/5/2017 của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu; 

(6). Quyết định thay thế Quyết định số 27/2017/QĐ-UBND ngày 09/8/2017 

của UBND tỉnh quy định trách nhiệm quản lý chất lượng và bảo trì công trình 

xây dựng trên địa bàn tỉnh Lai Châu; 

(7). Quyết định thay thế Quyết định số 65/2017/QĐ-UBND ngày 08/11/2017 

của UBND tỉnh Quy định về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng 

công trình trên địa bàn tỉnh Lai Châu; 

(8). Quyết định thay thế Quyết định số 29/2015/QĐ-UBND ngày 11/11/2015 

của UBND tỉnh Ban hành Quy chế quản lý hoạt động và sử dụng viện trợ phi 

chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Lai Châu; 

(9). Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 42/2017/QĐ-UBND ngày 

30/8/2017 của UBND tỉnh Ban hành quy định điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh 

đối với Trưởng phòng, Phó phòng và tương đương thuộc Sở Kế hoạch và Đầu 

tư; 

(10). Quyết định thay thế Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND ngày 05/5/2017 

của UBND tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lai Châu; 

(11). Quyết định thay thế Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND ngày 22/6/2018 

của UBND tỉnh quy định giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà trên địa bàn tỉnh 

Lai Châu; 

(12). Quyết định Quy định định mức tiêu hao nhiên liệu đối với xe ô tô 

phục vụ công tác của các cơ quan, tổ chức, đơn vị có sử dụng ngân sách nhà 

nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 

 (13). Quyết định Quy định tiêu chí, cách phân bổ máy tính bảng thuộc 

Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025 trên địa bàn 

tỉnh Lai Châu. 
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(14). Quyết định quy định định mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất chương 

trình phát thanh, truyền hình trên địa bàn tỉnh Lai Châu.  

(15). Nghị quyết quy định mức hỗ trợ người trực tiếp giúp đỡ người được 

giáo dục trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 

3. Số văn bản đang thực hiện quy trình xây dựng văn bản QPPL (17 văn 

bản)  

(1). Nghị quyết quy định khu vực không được phép chăn nuôi và chính 

sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi 

trên địa bàn tỉnh Lai Châu (đã gửi lấy ý kiến); 

(2). Nghị quyết quy định chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao 

và đãi ngộ đối với viên chức ngành y tế trên địa bàn tỉnh Lai Châu (Sở Tư pháp 

đã thẩm định); 

(3). Nghị quyết quy định các nội dung, mức chi cụ thể cho hoạt động sáng 

kiến (Sở Tư pháp đã thẩm định); 

(4). Nghị quyết quy định nội dung, mức chi tổ chức thi tuyển, xét tuyển 

công chức, viên chức; thi hoặc xét nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh 

nghề nghiệp viên chức trên địa bàn tỉnh (Sở Tư pháp đã thẩm định); 

(5). Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 33/2017/QĐ-UBND ngày 

18/8/2017 của UBND tỉnh Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh 

lãnh đạo cấp trưởng, cấp phó các tổ chức thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn (Sở Tư pháp đã thẩm định); 

(6). Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 30/2017/QĐ-UBND ngày 

14/8/2017 của UBND tỉnh Ban hành đơn giá bồi thường về nhà, công trình xây 

dựng trên đất, cây trồng, vật nuôi và các tài sản khác gắn liền với đất khi nhà 

nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu (Sở Tư pháp đã thẩm định); 

(7). Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 31/2021/QĐ-UBND ngày 

08/9/2021 của UBND tỉnh Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật tiêu chuẩn 

giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản trên địa bàn tỉnh Lai Châu (Sở Tư pháp đã 

thẩm định); 

 (8). Quyết định thay thế Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND ngày 

13/8/2018 và Quyết định số 10/2020/QĐ-UBND ngày 02/3/2020 Ban hành Quy 

định quản lý khoáng sản trên địa bàn tỉnh (đã gửi lấy ý kiến); 

 (9). Quyết định quy định mô hình quản lý khu du lịch cấp tỉnh (Sở Tư 

pháp đã thẩm định); 
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 (10). Quyết định thay thế Quyết định số 40/2020/QĐ-UBND ngày 

13/11/2020 Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu (Sở Tư pháp đã thẩm định); 

(11). Quyết định thay thế Quyết định số 59/2017/QĐ-UBND tỉnh ngày 

16/10/2017 của UBND tỉnh Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện chế độ 

báo cáo thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh 

Lai Châu (Sở Tư pháp đã thẩm định); 

(12). Quyết định thay thế Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND ngày 04/7/2016 

của UBND tỉnh ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn đối với Trưởng, Phó 

trưởng các phòng chuyên môn và đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tư pháp; Trưởng 

phòng, Phó trưởng phòng Phòng Tư pháp thuộc UBND huyện, thành phố trên 

địa bàn tỉnh Lai Châu (đã thẩm định). 

(13). Quyết định quy định tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành 

phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai làm căn cứ tính phí bảo vệ môi 

trường đối với từng loại khoáng sản trên địa bàn tỉnh (đã gửi lấy ý kiến). 

(14). Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 57/2017/QĐ-UBND ngày 

06/10/2017 của UBND tỉnh Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh 

đối với cấp trưởng, cấp phó các tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Khoa học 

và Công nghệ (đã gửi lấy ý kiến).  

(15). Quyết định thay thế Quyết định số 24/2016/QĐ-UBND ngày 

23/8/2016 và Quyết định số 39/2019/QĐ-UBND ngày 28/10/2019 của UBND 

tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông 

tin và Truyền thông tỉnh Lai Châu (đã gửi lấy ý kiến). 

(16). Nghị quyết quy định nội dung mức chi hỗ trợ công tác xóa mù chữ 

trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2022 - 2025 (đã gửi lấy ý kiến). 

(17). Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 62/2012/NQ-HĐND 

ngày 07/12/2012 về chính sách chuyển đổi đất và hỗ trợ đầu tư phát triển cao su 

đại điền trên địa bàn tỉnh Lai Châu (đang gửi lấy ý kiến) 

4. Số văn bản chưa thực hiện quy trình xây dựng văn bản QPPL (34 văn 

bản) 

a) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (12 văn bản) 

 (1). Nghị quyết quy định nội dung chi, mức chi hoạt động khuyến nông 

trên địa bàn tỉnh Lai Châu; 

(2). Nghị quyết quy định mức chi hỗ trợ tưới tiên tiến, tiết kiệm nước 

(theo Công văn số 3620/UBND-TH ngày 29/9/2022 của UBND tỉnh); 
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(3). Nghị quyết quy định mức chi hỗ trợ phát triển các mô hình xử lý nước 

thải sinh hoạt quy mô hộ gia đình, cấp thôn theo dự án (theo Công văn số 

3620/UBND-TH ngày 29/9/2022 của UBND tỉnh); 

(4). Nghị quyết quy định mức chi hỗ trợ tư vấn, giám sát và gắn mã vùng 

trồng cho các cá nhân, tổ chức (theo Công văn số 3620/UBND-TH ngày 

29/9/2022 của UBND tỉnh); 

(5) Nghị quyết quy định mức chi hỗ trợ các dự án liên kết, kế hoạch liên 

kết chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp (theo Công văn số 3620/UBND-TH  

ngày 29/9/2022 của UBND tỉnh); 

(6). Nghị quyết quy định mức chi hỗ trợ cơ giới hóa, ứng dụng công nghệ 

cao trong sản xuất nông nghiệp hiện đại (theo Công văn số 3620/UBND-TH  

ngày 29/9/2022 của UBND tỉnh);  

(7). Nghị quyết quy định mức chi bảo tồn và phát huy các làng nghề 

truyền thống ở nông thôn (theo Công văn số 3620/UBND-TH ngày 29/9/2022 

của UBND tỉnh); 

(8). Nghị quyết quy định mức chi tổ chức các hoạt động hỗ trợ xây dựng 

mô hình, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các Chi hội, Tổ hội nghề 

nghiệp (theo Công văn số 3620/UBND-TH ngày 29/9/2022 của UBND tỉnh); 

(9). Quyết định quy định cơ chế, chính sách quy định mức chi và bố trí 

nguồn vốn từ ngân sách địa phương hàng năm để đầu tư phát triển làng nghề, 

ngành nghề nông thôn (theo Công văn số 3346/UBND-TH ngày 12/9/2022 của 

UBND tỉnh); 

(10). Quyết định Ban hành cấp dự báo cháy rừng và các bảng tra cấp dự 

báo cháy rừng (theo Công văn số 3346/UBND-TH ngày 12/9/2022 của UBND 

tỉnh); 

(11). Quyết định quy định khu vực cấm khai thác thủy sản trên địa bàn 

tỉnh Lai Châu (theo Công văn số 3346/UBND-TH ngày 12/9/2022 của UBND 

tỉnh); 

(12). Quyết định quy định phân cấp quản lý công trình thủy lợi trong 

phạm vi tỉnh và quy mô thủy lợi nội đồng (theo Công văn số 2916/UBND-TH 

ngày 11/8/2022 của UBND tỉnh). 

b) Sở Tài nguyên và Môi trường (02 văn bản) 

(1). Quyết định Ban hành giá dịch vụ công thực hiện tại Văn phòng Đăng 

ký đất đai tỉnh và Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai cấp huyện trên địa bàn 

tỉnh Lai Châu; 
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(2). Quyết định thay thế Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND ngày 

09/02/2018 của UBND tỉnh Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với 

Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương  đương thuộc Sở Tài nguyên và Môi 

trường;  Trưởng phòng, phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường và tương 

đương thuộc UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 

c) Sở Tài chính (04 văn bản) 

(1). Nghị quyết quy định mức chi phục vụ hoạt động của Ban Chỉ huy 

phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp (theo Công văn số 

3346/UBND-TH ngày 12/9/2022 của UBND tỉnh); 

(2). Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 27/2017/NQ-HĐND ngày 

08/12/2017 quy định mức phân bổ kinh phí đảm bảo cho công tác xây dựng văn 

bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh (theo Công văn số 3346/UBND-TH 

ngày 12/9/2022 của UBND tỉnh):  

(3). Nghị quyết quy định mức chi bảo đảm cho công tác điều ước quốc tế, 

thỏa thuận quốc tế (theo Công văn số 3346/UBND-TH ngày 12/9/2022 của 

UBND tỉnh);  

(4). Nghị quyết quy định nội dung được giao tại Thông tư số 47/2022/TT-

BTC ngày 29/7/2022 của Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách 

nhà nước năm 2023, kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 03 năm 2023-

2025 (theo Công văn số 3346/UBND-TH ngày 12/9/2022 của UBND tỉnh). 

d) Sở Thông tin và Truyền thông (05 văn bản) 

(1). Nghị quyết quy định nội dung được giao tại Điều 21 Thông tư số 

46/2022/TT-BTC ngày 28/7/2022 của Bộ Tài chính quy định quản lý, sử dụng 

và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách trung ương thực hiện 

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 

(theo Công văn số 3730/UBND-TH ngày 06/10/2022 của UBND tỉnh); 

(2). Nghị quyết quy định mức chi mua sắm, sửa chữa, thay thế thiết bị hư 

hỏng của đài truyền thanh xã, phương tiện sản xuất các sản phẩm thông tin, 

tuyên truyền cho cơ sở truyền thanh, truyền hình cấp huyện để đảm bảo yêu cầu 

của công tác thông tin, tuyên truyền (theo Công văn số 3620/UBND-TH ngày 

29/9/2022 của UBND tỉnh); 

(3). Nghị quyết quy định mức chi thiết kế, sản xuất và lắp biển địa chỉ số 

đến từng địa chỉ (hộ gia đình, tổ chức trên địa bàn nông thôn) (theo Công văn số 

3620/UBND-TH ngày 29/9/2022 của UBND tỉnh); 

(4). Quyết định Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động báo in, 

báo điện tử trên địa bàn tỉnh (theo Công văn số 3346/UBND-TH ngày 12/9/2022 

của UBND tỉnh); 
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(5). Quyết định Ban hành Quy chế quản lý, vận hành cụm thông tin điện 

tử (theo Công văn số 2916/UBND-TH ngày 11/8/2022 của UBND tỉnh). 

đ) Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch (02 văn bản) 

(1). Nghị quyết quy định mức chi hỗ trợ phát triển điểm du lịch nông thôn 

và sản phẩm du lịch nông thôn mang đặc trưng vùng, miền (theo Công văn số 

3620/UBND-TH ngày 29/9/2022 của UBND tỉnh);  

(2). Nghị quyết quy định mức chi mua sắm các trang thiết bị phục vụ cho 

hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao tại các thiết chế văn hóa, thể thao các cấp; 

hỗ trợ xây dựng tủ sách cho thư viện cấp huyện; tủ sách cho Trung tâm văn hóa, 

thể thao xã, nhà văn hóa khu thể thao thôn; hỗ trợ kinh phí hoạt động đối với 

thiết chế văn hóa, thể thao xã, thôn và hỗ trợ kinh phí tổ chức giải thể thao cấp 

xã, thôn (theo Công văn số 3620/UBND-TH ngày 29/9/2022 của UBND tỉnh). 

e) Sở Y tế (02 văn bản) 

(1). Nghị quyết quy định mức giá một số dịch vụ điều trị nghiện các chất 

dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế và mức hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước đối 

với các đối tượng chính sách tham gia điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện 

bằng thuốc thay thế tại các cơ sở điều trị của Nhà nước thuộc tỉnh Lai Châu; 

(2). Nghị quyết quy định mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-COV-2 không 

thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh quản lý. 

f) Sở Công thương (01 văn bản) 

Nghị quyết Ban hành Chính sách hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công 

nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 

g) Văn phòng UBND tỉnh (01 văn bản) 

Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 48/2020/QĐ-UBND ngày 

31/12/2020 của UBND tỉnh quy định thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên 

thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 

h) Sở Xây dựng (01 văn bản) 

Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 17/2017/QĐ-UBND ngày 

21/6/2017 của UBND tỉnh quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với cấp 

trưởng, cấp phó các đơn vị trực thuộc Sở Xây dựng; cấp trưởng, cấp phó phòng 

Quản lý đô thị thuộc UBND thành phố, Phòng kinh tế và Hạ tầng thuộc UBND 

cấp huyện. 

i) Sở Khoa học và Công nghệ (02 văn bản) 

(1). Quyết định Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức chi phí  áp 

dụng đối với sản phẩm, dịch vụ công; 
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(2). Quyết định Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật các dịch vụ sự 

nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực KH&CN. 

k) Sở Tư pháp (02 văn bản) 

(1). Quyết định thay thế Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 

10/5/2018 của UBND tỉnh Ban hành quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để 

giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 

(2). Quyết định bãi bỏ Quyết định số 44/2011/QĐ-UBND Ngày 

28/12/2011 của UBND tỉnh ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của 

Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Lai Châu. 

II. KẾT QUẢ RÀ SOÁT CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

DO CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG BAN HÀNH TỪ NGÀY 01/9/2022 ĐẾN 

NGÀY 30/9/2022 

 Tổng số văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan Trung ương ban hành 

trong tháng 9/2022 đã thực hiện rà soát là 43 văn bản (Trong đó có 12 Nghị 

định; 03 Nghị quyết; 01 Quyết định; 27 Thông tư). Sau khi rà soát cho thấy 

không có văn bản giao HĐND, UBND tỉnh cần ban hành mới, sửa đổi, bổ 

sung, thay thế các văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh.   

Trên đây là báo cáo tiến độ thực hiện công tác rà soát văn bản quy phạm 

pháp luật và kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật tháng 9 năm 2022, Sở 

Tư pháp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo các cơ quan chuyên 

môn thuộc Ủy ban nhân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện./.  

Nơi nhận: 
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;  

- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, XDKT&THPL. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Công Thiếp 
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